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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:           /TTr-SNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2025



TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý
a) Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Khoản 6, khoản 8 Điều 64 quy định:
“6. Chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị phải được thu gom và chuyển giao cho cơ sở có chức năng xử lý theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 5 Điều này.”

“8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước.”

Khoản 6 Điều 75 quy định:“ Việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng kềnh được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Khoản 6 Điều 79 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên, khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.”

b) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Khoản 4 Điều 64 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định và tổ chức triển khai hoạt động quản lý chất thải nhựa; bảo đảm sau năm 2025, không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch, trừ sản phẩm, hàng hóa có bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học trên địa bàn.”

2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 về Hội nghị lần thứ 11 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; theo đó, đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động từ ngày 01/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất lấy tên là thành phố Hải Phòng. Việc thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp được quy định cụ thể tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thành phố Hải Phòng (cũ) đã ban hành Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trong đó quy định về quản lý chất thải rắn, bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn cồng kềnh, chất thải nhựa, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trong việc quản lý chất thải rắn.
Tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành các Quyết định: số 11/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương; số 23/2024/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

Do vậy, để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý chất thải rắn, cần thiết phải xây dựng Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế các quy định nêu trên. 
Trên cơ sở thực tiễn và Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn bản số 2425/STP-XDVB ngày 04/8/2025 của Sở Tư pháp hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng, lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

Việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, tuân thủ theo các Luật; là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đăng ký xây dựng Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát các quy định có liên quan để xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định và bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Để hoàn thiện nội dung dự thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đăng tải dự thảo văn bản trên cổng thông tin điện tử của Sở để các cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến và ban hành các văn bản:
- Công văn số 7185/SNNMT-QLMT ngày 29/9/2025 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử thành phố trong thời hạn 10 ngày để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo tại địa chỉ: https://haiphong.gov.vn/?pageid=36291&vbid=868&title=du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-thai-ran-tren-dia-ban-thanh-pho-hai-phong
- Công văn số 7187/SNNMT-QLMT ngày 29/9/2025 gửi xin ý kiến tham gia đóng góp của các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; thời gian đề nghị nghiên cứu, gửi văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo đến hết ngày 15/10/2025.

- Công văn số 7186/SNNMT-QLMT ngày 29/9/2025 gửi xin ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Kết quả: Tính đến ngày 31/10/2025 có 100/160 đơn vị đã có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (60/160 đơn vị quá thời hạn lấy ý kiến nhưng chưa nhận được văn bản tham gia ý kiến). Tổng hợp văn bản ý kiến của 100 đơn vị gửi về có 84/100 đơn vị nhất trí nội dung dự thảo; 16/100 đơn vị có ý kiến tham gia chỉnh sửa, bổ sung (Chi tiết tại Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị gửi kèm ).
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, giải trình các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo; đã đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan theo khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP)
Ngày  /   /2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số     ...../SNNMT-QLMT gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số      /BC-STP ngày   /  /2025 của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vị điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý chất thải rắn, bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trong việc quản lý chất thải rắn.
Quy định này không quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải y tế và các loại chất thải rắn khác (trừ chất thải rắn sinh hoạt nguy hại).

b) Đối tượng áp dụng

Mọi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (bao gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng) và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã có hoạt động liên quan đến chất thải rắn phải chấp hành Quy định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
2. Bố cục của Dự thảo văn bản

2.1. Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2.2. Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Ban hành kèm theo Quyết định) gồm 04 chương, 29 Điều, cụ thể:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc chung về quản lý chất thải rắn

Chương II: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 5. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Điều 6. Lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt

Điều 7. Thời gian, tần suất, phương thức chuyển giao, thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Điều 8. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Điều 9. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Điều 10. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chương III: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG, CHẤT THẢI NHỰA, BÙN THẢI HẦM CẦU, TỰ HOẠI, BÙN THẢI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 

Điều 11. Phân loại chất thải rắn xây dựng

Điều 12. Thu gom, lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn xây dựng

Điều 13. Tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải rắn xây dựng

Điều 14. Quản lý chất thải nhựa

Điều 15. Quản lý bùn bể tự hoại, hầm cầu; bùn nạo vét hệ thống thoát nước

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

Điều 17. Quyền, trách nhiệm của đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn

Điều 18. Quyền, trách nhiệm của cơ sở xử lý chất thải rắn

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Điều 22. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Điều 23. Trách nhiệm của Công an thành phố
Điều 24. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng
Điều 25. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
Điều 26. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành khác
Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều 28. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng

Điều 29. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
3. Nội dung cơ bản

Nội dung được xây dựng, thực hiện dựa trên Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, các Nghị định của Chính phủ: Số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường.

(1) Về phạm vi điều chỉnh

 Quy định về quản lý chất thải rắn, bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Không quy định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải y tế và các loại chất thải rắn khác (trừ chất thải rắn sinh hoạt nguy hại).

(2) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Nội dung về phân loại, lưu giữ tạm thời, thời gian, tần suất, phương thức chuyển giao, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xây dựng trên quy định tại Khoản 2 Điều 75 (khuyến khích phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân), Khoản 6 Điều 75, Khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
 (3) Quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải nhựa, bùn thải hầm cầu, tự hoại, bùn thải từ hệ thống thoát nước

Bao gồm nội dung về phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải rắn xây dựng; công tác quản lý bùn bể tự hoại, hầm cầu; bùn nạo vét hệ thống thoát nước được xây dựng trên quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Nội dung về quản lý chất thải nhựa theo quy định tại Khoản 4 Điều 64 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

(4) Tổ chức thực hiện

Phân công cụ thể cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành về quản lý chải rắn và các quy định cụ thể của thành phố. 
Quá trình triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung văn bản đến các đối tượng áp dụng để triển khai thực hiện.

2. Thời gian trình thông qua/ban hành văn bản: tháng 12/2025.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: bản điện tử và 01 bản giấy, gồm: Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị; Báo cáo thẩm định số …../BC-STP ngày …/../2025 của Sở Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Dự thảo Quyết định và bản thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định đã hoàn thiện).
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